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	[bookmark: _Hlk232512558]Đại đội
	Lớp
	Số SV
	Đại đội trưởng
	Số điện thoại
	Link zalo 

	1
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120003, 25120010, (từ 25120013 đến 25120017), 25120020, 25120023, 25120024, (từ 25120026 đến 25120029), 25120031, (từ 25120033 đến 25120036), (từ 25120039 đến 25120043), 25120046, 25120047, 25120048, (từ 25120050 đến 25120053), 25120056, 25120059, 25120060, (từ 25120062 đến 25120066), (từ 25120070 đến 25120073), (từ 25120076 đến 25120079), 25120081, 25120082, 25120085, 25120089, 25120090, (từ 25120092 đến 25120096), 25120101, (từ 25120103 đến 25120106), 25120108, 25120109, 25120111, 25120113, 25120119, 25120120, 25120122, 25120123
	70
	Nguyễn Văn Hoài
	0396809606
	https://zalo.me/g/fkxn1mqh8rjolbggckw9

	2
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25120124 đến 25120127), 25120130, 25120133, 25120136, 25120137, 25120139, 25120140, (từ 25120144 đến 25120148), 25120150, 25120151, 25120153, 25120154, 25120155, 25120158, 25120164, 25120165, 25120167, 25120168, 25120170, 25120171, 25120175, 25120178, 25120179, 25120183, 25120188, 25120189, 25120191, 25120194, 25120196, 25120197, 25120198, 25120203, 25120204, 25120205, 25120207, 25120214, 25120215, (từ 25120217 đến 25120222), 25120225, 25120226, 25120228, 25120230, (từ 25120234 đến 25120238), 25120241, 25120243, 25120248, 25120249, 25120250, 25120254, 25120256, 25120268, 25120269, 25120276, 25120278
	70
	Trần Phú Huấn
	0987604499
	https://zalo.me/g/xcabjdpydw76skzrmxrz

	3
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25120281 đến 25120284), (từ 25120287 đến 25120290), 25120293, 25120294, 25120296, 25120299, 25120300, (từ 25120302 đến 25120305), (từ 25120307 đến 25120310), (từ 25120313 đến 25120316), (từ 25120318 đến 25120321), 25120323, 25120324, 25120326, 25120327, 25120329, 25120332, 25120333, (từ 25120337 đến 25120340), 25120342, 25120343, 25120344, 25120346, 25120347, 25120348, (từ 25120350 đến 25120353), 25120356, 25120358, (từ 25120360 đến 25120363), 25120365, 25120366, (từ 25120368 đến 25120372), 25120375, 25120376, 25120378, 25120379, (từ 25120381 đến 25120386), 25120388, 25120389, (từ 25120391 đến 25120397), 25120400, 25120402, 25120405, 25120408, 25120409, 25120412, 25120413, 25120416
	90
	Đặng Văn Mạnh
	0347949321
	https://zalo.me/g/ezvarpc8mcmvucdiamrw

	4
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120417, 25120419, 25120422, (từ 25120424 đến 25120427), (từ 25120430 đến 25120436), 25120438, (từ 25120441 đến 25120444), (từ 25120446 đến 25120449), 25120451, (từ 25120453 đến 25120461), 25120463, 25120465, 25120466, 25120470, 25120471, 25120472, 25120474, 25127002, 25127003, 25127007, 25127008, 25127010, 25127011, 25127012, (từ 25127014 đến 25127018), 25127020, 25127021, (từ 25127024 đến 25127039), (từ 25127041 đến 25127050), 25127052, 25127053, (từ 25127055 đến 25127061), 25127063
	90
	Trình Văn Vân
	0972078261
	https://zalo.me/g/v4nyghnzzrkj7ltmljik

	5
	CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25180005, 25180007, 25180009, 25180014, 25180017, (từ 25180021 đến 25180024), 25180027, 25180038, 25180041, 25180043, 25180044, 25180047, 25180048, 25180050, 25180051, (từ 25180054 đến 25180058), 25180061, 25180066, 25180072, 25180073, 25180074, (từ 25180078 đến 25180084), 25180086, (từ 25180091 đến 25180094), 25180100, 25180102, 25180103, 25180105, 25180106, 25180109, 25180110, 25180111
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25127065 đến 25127074), 25127076, (từ 25127078 đến 25127081), 25127084, 25127086, 25127089, 25127090, (từ 25127092 đến 25127095), 25127097, 25127100, 25127101, (từ 25127104 đến 25127107), 25127111, 25127112, 25127113, (từ 25127115 đến 25127124), (từ 25127126 đến 25127130), (từ 25127133 đến 25127139), 25127143, 25127145, 25127147, 25127148, 25127149, (từ 25127152 đến 25127163)
	120
	Võ Trường An
	0852555881
	https://zalo.me/g/phwrzwzryb9pgstpr7nv

	6
	CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25180113, 25180116, 25180117, 25180118, (từ 25180126 đến 25180129), 25180137, 25180138, 25180139, (từ 25180143 đến 25180146), 25180148, 25180152, 25180155, 25180156, 25180157, (từ 25180159 đến 25180162), 25180164, 25180167, 25180169, 25180170, 25180171, 25180174, 25180176, 25180182, 25180184, 25180186, 25180188, 25180191, 25180196, 25180203, 25180209, 25180215, 25180218, 25180220, 25180221, 25180222, (từ 25187005 đến 25187008)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25127164 đến 25127168), 25127171, 25127172, 25127175, 25127177, 25127181, 25127183, 25127185, 25127186, 25127187, 25127190, (từ 25127193 đến 25127196), (từ 25127198 đến 25127208), 25127210, 25127217, 25127220, 25127221, 25127224, 25127225, 25127227, 25127228, 25127229, 25127231, 25127232, (từ 25127235 đến 25127238), 25127242, 25127244, 25127245, 25127247, 25127248, 25127251, 25127255, 25127256, (từ 25127259 đến 25127264), 25127267, 25127269, (từ 25127272 đến 25127281), 25127283
	120
	Võ Trường An
	0852555881
	https://zalo.me/g/d2srg70wmwmdp95iqggp

	7
	CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25187011, 25187014, 25187017, 25187018, 25187020, 25187022, 25187024, 25187028, 25187036, 25187037, 25187043, 25187046, 25187048, 25187049, 25187051, 25187054, 25187055, (từ 25187057 đến 25187060), 25187065, 25187067, 25187068, 25187070, 25187071, 25187072, 25187076, 25187077, 25187078, 25187080, 25187081, (từ 25187084 đến 25187087), 25187089, 25187091, 25187096, 25187098, 25187100, 25187101, 25187102, 25187104, 25187105, 25187106, 25187108, 25187109
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25127284 đến 25127288), (từ 25127290 đến 25127302), (từ 25127304 đến 25127314), 25127317, 25127321, 25127322, 25127323, (từ 25127325 đến 25127332), (từ 25127334 đến 25127345), 25127347, 25127348, (từ 25127350 đến 25127354), 25127358, 25127359, 25127361, 25127363, 25127364, 25127365, (từ 25127367 đến 25127371), 25127375
	120
	Lê Thị Mai Linh
	0329418636
	https://zalo.me/g/3na8aozx1fhrwotcworp

	8
	CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25187111, 25187112, 25187113, 25187115, 25187116, 25187118, 25187120, 25187122, 25187124, 25187125, 25187140, 25187141, 25187142, 25187144, 25187145, 25187150, 25187151, (từ 25187156 đến 25187163), 25187165
SINH HỌC: 25150004, 25150006, 25150010, 25150017, 25150018, 25150023, (từ 25150026 đến 25150029), 25150032, 25150034, 25150043, 25150048, 25150049, 25150056, 25150059, 25150063, 25150066, 25150067, 25150069, 25150076
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25127376 đến 25127391), 25127393, (từ 25127395 đến 25127401), 25127403, 25127406, 25127407, (từ 25127409 đến 25127413), 25127416, 25127417, 25127419, 25127420, 25127422, 25127423, 25127425, (từ 25127429 đến 25127432), (từ 25127434 đến 25127446), (từ 25127452 đến 25127462), (từ 25127464 đến 25127468)
	120
	Lê Thị Mai Linh
	0329418636
	https://zalo.me/g/asqhkvvj5wuzmnno8neq

	9
	SINH HỌC: 25150077, 25150079, 25150082, 25150083, 25150084, 25150086, 25150088, 25150091, 25150096, 25150099, 25150100, 25150102, (từ 25150105 đến 25150108), 25150112, 25150113, 25150115, 25150116, 25150120, 25150126, 25150128, 25150129, (từ 25150131 đến 25150134), 25150136, 25150137, 25150139, 25150140, 25150145, 25150146, 25150147, (từ 25150149 đến 25150155), 25150165, (từ 25150167 đến 25150170), 25150173
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25127469 đến 25127479), (từ 25127481 đến 25127486), (từ 25127488 đến 25127499), 25127501, 25127504, (từ 25127506 đến 25127510), 25127513, 25127514, 25127515, (từ 25127518 đến 25127522), (từ 25127525 đến 25127528), 25127530, 25127532, (từ 25127534 đến 25127538), 25127540, 25127542, 25127543, 25127544, (từ 25127546 đến 25127558)
	120
	Hà Thị Thúy Hoàn
	0908409192
	https://zalo.me/g/wwd6tkeyzhxi3qw8dcie

	10
	SINH HỌC: 25150177, 25150178, 25150179, 25150183, 25150184, 25150185, 25150187, 25150188, 25150190, 25150191, 25150192, (từ 25150196 đến 25150202), 25150204, 25150205, 25150206, 25150208, 25150211, 25150213, 25150214, 25150219, 25150224, 25150226, 25150229, 25150231, 25150232, 25150235, 25150236, 25157002, 25157003, 25157004, 25157010, 25157011, 25157016, (từ 25157018 đến 25157022), 25157026, 25157027, 25157030, 25157031
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: (từ 25120005 đến 25120009), 25120037, 25120100, 25120112, 25120131, 25120134, 25120143, 25120149, 25120180, 25120181, 25120242, 25120247, 25120257, 25120263, 25120331, 25120334, 25120349, 25120357, 25120377, 25120477, 25120482, 25120483
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: 25200002, 25200004, 25200006, 25200007, 25200010, 25200011, 25200012, 25200014, 25200015, (từ 25200017 đến 25200020), 25200022, 25200023, 25200025, 25200026, (từ 25200030 đến 25200034), 25200036, 25200039, 25200040, (từ 25200044 đến 25200048), (từ 25200051 đến 25200054), 25200056, 25200057, 25200059, 25200061, 25200062, (từ 25200064 đến 25200070)
	120
	Hà Thị Thúy Hoàn
	0908409192
	https://zalo.me/g/lihb52upkhns1eema8pi

	11
	SINH HỌC: (từ 25157032 đến 25157038), 25157041, 25157042, 25157043, 25157047, 25157050, 25157051, 25157052, 25157058, 25157061, 25157062, 25157073, 25157074, 25157075, 25157077, 25157078, 25157079, (từ 25157081 đến 25157084), 25157086, 25157087
HÓA HỌC: 25140010, 25140013, 25140014, 25140021, 25140024, 25140026, 25140027, 25140029, 25140030, 25140033, (từ 25140041 đến 25140044), 25140046, 25140047, 25140048, 25140051, 25140057
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: 25200072, 25200073, (từ 25200075 đến 25200078), (từ 25200080 đến 25200084), 25200086, 25200087, (từ 25200095 đến 25200103), (từ 25200107 đến 25200111), 25200115, 25200116, 25200118, 25200119, (từ 25200121 đến 25200124), (từ 25200126 đến 25200130), (từ 25200133 đến 25200139), 25200143, 25200144, 25200146, 25200147, 25200148, 25200150, (từ 25207001 đến 25207007), (từ 25207009 đến 25207014), 25207016, 25207017, 25207018, 25207020, 25207021, 25207022
	120
	Lê Phú Bão
	0989519390
	https://zalo.me/g/esgfsevndvxqywaavppa

	12
	HÓA HỌC: 25140060, 25140061, 25140065, 25140066, 25140067, 25140070, 25140071, 25140073, 25140075, 25140077, 25140078, 25140079, 25140084, 25140092, 25140094, 25140095, 25140096, 25140098, 25140103, 25140109, 25140112, 25140113, 25140114, 25140116, 25140119, 25140120, 25140122, 25140129, 25140135, 25140138, 25140142, 25140145, 25140152, 25140156, 25140179, 25140183, 25140184, 25140192, 25140204, 25140214, 25140221, 25140224, 25140228, 25147001, 25147007, 25147010, 25147012, 25147013
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: (từ 25207023 đến 25207027), (từ 25207029 đến 25207036), 25207039, 25207041, 25207043, (từ 25207046 đến 25207051), (từ 25207053 đến 25207066), (từ 25207068 đến 25207073), 25207075, 25207081, (từ 25207083 đến 25207091), 25207093, 25207094, (từ 25207096 đến 25207112)
	120
	Lê Phú Bão
	0989519390
	https://zalo.me/g/8osjifhdqzdqof8hzwbf

	13
	HÓA HỌC: 25147015, 25147017, 25147018, 25147027, 25147028, 25147029, 25147034, 25147039, 25147042, 25147043, 25147044, 25147048, 25147052, 25147054, 25147057, 25147061, 25147062, (từ 25147065 đến 25147068), 25147070, 25147071, 25147072, 25147074, 25147076, 25147084, 25147085, (từ 25147087 đến 25147091), 25147099, 25147100, 25147104, 25147105, 25147106, 25147109, 25147110, 25147116, 25147117, 25147119, 25147120, 25147121, 25147125, 25147129, 25147130
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: 25207113, 25207114, 25207116, 25207117, 25207120
VẬT LÝ HỌC: 25130010, 25130020, 25130025, 25130031, 25130038, 25130041, 25130043, 25130047, 25130048, 25130053, 25130054, 25130060, 25130064, 25130067, 25130068, 25130070, 25130073, 25130084, 25130085, 25130086, 25130090, 25130094, 25130096, 25130099, 25130106, 25130115, 25130143, 25130156, 25130158, 25130159, 25130163, 25130168, 25130174, 25130175, 25130177, 25130198, 25130204, 25130205, 25130207, 25130214, 25130227, 25130228, 25130229, 25130238, 25130239, 25130243, 25130244, 25130247, 25130250, 25130256, 25130260, 25130268, 25130274, 25130277, 25137002, (từ 25137006 đến 25137013), 25137015, 25137018, 25137019, 25137020
	120
	Nguyễn Thị Cẩm Ý
	0338373562
	https://zalo.me/g/8v7xktwknq02ytzpsyxp

	14
	HÓA HỌC: 25140050, 25140205, 25147131, 25147134, 25147145, 25147146, 25147147, 25147152, 25147153, 25147157, 25147160, 25147161
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120019, 25120075, 25120086, 25120088, 25120107, 25120114, 25120115, 25120142, 25120160, 25120162, 25120169, 25120172, 25120201, 25120202, 25120211, 25120239, 25120240, 25120244, 25120245, 25120255, 25120264, 25120270, 25120271, 25120274, 25120279, 25120312, 25120450, 25120475, 25127009, 25127013, 25127019, 25127023, 25127075, 25127087, 25127088, 25127096
VẬT LÝ HỌC: 25137021, 25137022, 25137023, (từ 25137025 đến 25137033), 25137035, 25137036, 25137037, (từ 25137040 đến 25137044), 25137046, 25137047, 25137049, 25137051, 25137052, 25137056, 25137059, 25137060, 25137061, 25137064, 25137065, 25137066, 25137069, 25137071, 25137073, 25137075, 25137076, 25137078, 25137082, 25137083, 25137085, 25137087, 25137089, 25137094, 25137095, 25137096, 25137100, 25137101, 25137103, (từ 25137106 đến 25137113), 25137115, 25137116, 25137117, 25137121, 25137126, 25137127, 25137129, 25137130, 25137131, 25137135, (từ 25137140 đến 25137143), 25137145
	120
	Phùng Xuân Hoan
	0988392692
	https://zalo.me/g/mw2m8czby85xpobrfiui

	15
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25127098, 25127099, 25127102, 25127103, 25127110, 25127114, 25127131, 25127141, 25127142, 25127146, 25127150, 25127151, 25127169, 25127173, 25127176, 25127178, 25127180, 25127188, 25127192, 25127197, 25127209, 25127211, 25127212, 25127214, 25127215, 25127216, 25127222, 25127223, 25127230, 25127234, 25127240, 25127241, 25127243, 25127252, 25127254, 25127257, 25127258, 25127265, 25127266, 25127268, 25127271, 25127316, 25127318, 25127319, 25127320, 25127324, 25127333, 25127373
VẬT LÝ HỌC: 25130001, 25130003, 25130004, 25130015, 25130016, 25130034, 25130039, 25130040, 25130042, 25130049, 25130063, 25130072, 25130091, 25130093, 25130097, 25130111, 25130151, 25130164, 25130201, 25130215, 25130218, 25130224, 25130248, 25130253, 25130255, 25130266
HÓA HỌC: 25140005, 25140006, 25140011, 25140017, 25140019, 25140020, 25140022, 25140023, 25140031, 25140032, 25140034, 25140035, 25140038, 25140039, 25140059, 25140072, 25140085, 25140086, 25140087, 25140090, 25140091, 25140093, 25140100, 25140104, 25140105, 25140106, 25140110, 25140123, 25140131, 25140132, 25140133, 25140136, 25140139, 25140141, 25140147, 25140151, 25140153, 25140155, 25140157, 25140159, 25140160, 25140162, 25140163, 25140165, 25140166, 25140167
	120
	Phùng Xuân Hoan
	0988392692
	https://zalo.me/g/rdbh5d6jf6z2d5kjpzxr

	16
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120480, 25127405, 25127415, 25127428, 25127448, 25127450, 25127451, 25127463, 25127503, 25127511, 25127512, 25127516, 25127523, 25127524, 25127533, 25127541, 25127559
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: 25170001, 25170002, 25170003, (từ 25170005 đến 25170008), 25170013, 25170015, 25170017, 25170018, 25170019, 25170022, 25170026, 25170034, 25170036, 25170038, 25170042, 25170049, 25170050, 25170057, 25170059, 25170060, 25170061, 25170067, 25170070, 25170075, 25170080, 25170083, 25170084, 25170085
HÓA HỌC: 25140170, 25140171, 25140172, 25140175, 25140176, 25140177, 25140185, 25140189, 25140190, 25140196, 25140198, 25140199, 25140200, 25140202, 25140206, 25140207, 25140208, 25140211, 25140212, 25140218, 25140219, 25140222, 25140229, 25147002, 25147005, 25147006, 25147014, 25147016, 25147019, (từ 25147021 đến 25147026), 25147030, 25147031, 25147032, 25147035, 25147036, 25147037, 25147040, 25147045, 25147047, 25147049, 25147050, 25147051, 25147053, 25147055, 25147056, 25147058, 25147059, 25147063, 25147073, 25147075, 25147077, 25147079, 25147081, 25147083, 25147093, 25147095, 25147097, 25147098, 25147102, 25147107, 25147108, 25147111, 25147112, 25147113, 25147115, 25147118, 25147122
	120
	Nguyễn Thanh Tâm
	0932685675
	https://zalo.me/g/bihm37fjgeyjvhdadogg

	17
	KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: 25170087, (từ 25170092 đến 25170095), 25170097, 25170105, 25170112, 25170121, 25170123, 25170125, 25170126, 25170129, 25170130, (từ 25170142 đến 25170146), 25170154, 25177002, 25177006, 25177014, (từ 25177016 đến 25177020), 25177024, 25177028, 25177030, 25177031, (từ 25177033 đến 25177036)
HÓA HỌC: 25140002, 25140004, 25140007, 25140009, 25140016, 25140053, 25140058, 25140081, 25140107, 25140137, 25140169, 25140174, 25140178, 25140186, 25140197, 25140215, 25140223, 25147123, 25147126, 25147133, (từ 25147137 đến 25147144), 25147150, 25147154, 25147159
KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25190001, 25190008, (từ 25190012 đến 25190015), 25190022, 25190024, 25190025, 25190026, (từ 25190028 đến 25190036), 25190042, 25190045, 25190046, 25190048, 25190049, 25190055, 25190056, 25190057, 25190061, 25190065, 25190066, 25190068, 25190070, 25190071, 25190073, 25190077, 25190080, 25190081, 25190085, 25190087, 25190089, 25190092, 25190093, 25190094, 25190100, 25190104, 25190105, (từ 25190110 đến 25190113), 25190115, 25190116, 25190117
	120
	Nguyễn Thanh Tâm
	0932685675
	https://zalo.me/g/nf8a8shmfb5xrnnlipzt

	18
	KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: 25177037, 25177040, 25177042, 25177044, 25177050, 25177051, 25177058, 25177062, 25177063, 25177065, 25177066, 25177067, 25177071
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 25247002, 25247003, 25247004, 25247006, 25247008, 25247009, 25247012, 25247016, 25247018, 25247019, 25247029, 25247033, 25247036, 25247038, 25247039, 25247042, 25247043, 25247045, 25247046, 25247047, 25247051, 25247053, 25247054
KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25190118, 25190119, 25190120, 25190122, 25190126, 25190127, 25190129, 25190131, 25190133, 25190135, 25190136, 25190140, 25190143, 25190145, 25190147, 25190148, (từ 25190150 đến 25190154), 25190156, 25190158, 25190159, 25190162, 25190165, 25190166, 25197001, (từ 25197006 đến 25197019), (từ 25197022 đến 25197025), 25197028, 25197029, 25197031, 25197033, 25197034, 25197036, 25197043, 25197044, (từ 25197046 đến 25197050), 25197052, 25197053, 25197055, 25197056, 25197059, 25197061, 25197069, 25197070
TOÁN HỌC: (từ 25110012 đến 25110015), (từ 25110018 đến 25110021), (từ 25110023 đến 25110027), 25110029, 25110030, 25110034, 25110037
	120
	Đỗ Hồng Thanh
	0365790846
	https://zalo.me/g/kskgwytxuqk2s7veglxb

	19
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 25247055, 25247059, 25247060, (từ 25247064 đến 25247069), 25247072, 25247073, 25247076, 25247077, 25247080, 25247083, 25247086, 25247087, 25247092, 25247095, 25247096, 25247098, 25247111, 25247124, 25247131, 25247132, 25247141, 25247142, 25247148, 25247150, 25247151, 25247154, 25247155
KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25190002, 25190004, 25190006, 25190007
TOÁN HỌC: 25110004, 25110006, 25110042, 25110044, 25110045, 25110046, (từ 25110050 đến 25110054), 25110056, 25110057, (từ 25110060 đến 25110064), 25110067, 25110069, 25110071, 25110072, 25110074, 25110075, 25110078, 25110084, 25110086, 25110091, 25110095, (từ 25110097 đến 25110100), 25110107, (từ 25110112 đến 25110115), (từ 25110119 đến 25110124), 25110127, 25110130, 25110131, 25110135, 25110138, 25110139, 25110141, 25110158, 25110160, (từ 25110164 đến 25110168), 25110172, (từ 25110175 đến 25110178), 25110181, 25110187, 25110193, 25110194, 25110199, 25110203, 25110205, 25110206, 25110207, 25110215, 25110221, 25110224, 25110226, 25110227, 25110228, 25110230, 25110234, (từ 25110243 đến 25110246)
	120
	Đỗ Hồng Thanh
	0365790846
	https://zalo.me/g/oiiio1z4ckthdlmth2mb

	20
	KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25190010, 25190017, 25190020, 25190023, 25190027, 25190039, 25190040, 25190044, 25190047, 25190053, 25190054, 25190058, 25190063, 25190069, 25190072, 25190074, 25190075, 25190076, 25190088, 25190090, 25190096, 25190098, 25190101, 25190102, 25190108, 25190109, 25190121, 25190123, 25190137, 25190139, 25190146, 25190160, 25190163, 25197002, 25197003, 25197005
CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25180006, 25180012, 25180013, 25180015, 25180016, 25180018, 25180019, 25180020, (từ 25180028 đến 25180034), 25180036, 25180037, 25180039, 25180042, 25180045, 25180049, 25180059, (từ 25180062 đến 25180065), 25180067, 25180068, 25180069, 25180071, 25180075, 25180076, 25180077, (từ 25180096 đến 25180099), 25180101, 25180114, 25180115, 25180122, 25180123, 25180125, 25180130, 25180131, 25180133, 25180134, 25180135, 25180147, 25180158, 25180163, 25180166, 25180168, (từ 25180177 đến 25180180), 25180183, 25180190, 25180197, 25180198, 25180202, 25180206, 25180207, 25180214, 25180216, 25180217, (từ 25180224 đến 25180227), 25180229, 25187001
TOÁN HỌC: 25110191, 25110192, 25110201, 25110202, 25110212, 25110214, 25110216, 25110220, 25110225, 25110232, 25110237
	120
	Phạm Mạnh Thắng
	0974965649
	https://zalo.me/g/gxgsarbto1h6fpbbygsj

	21
	KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25197020, 25197021, 25197027, 25197030, 25197032, 25197035, 25197037, 25197041, 25197042, 25197058, (từ 25197065 đến 25197068)
TOÁN HỌC: 25110009, 25110010, 25110011, 25110016, 25110022, 25110035, 25110040, 25110059, 25110066, 25110068, 25110073, 25110077, 25110079, 25110080, 25110082, (từ 25110087 đến 25110090), 25110092, 25110094, 25110103
CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25187003, 25187009, 25187010, 25187012, 25187013, 25187015, 25187023, 25187030, 25187031, 25187033, 25187039, 25187040, 25187061, 25187063, 25187069, 25187073, 25187095, 25187099, 25187107, 25187110, 25187114, 25187119, 25187127, 25187128, 25187130, 25187132, 25187133, 25187136, 25187138, 25187139, 25187143, 25187147, 25187149, 25187152, 25187153, 25187155, 25187164
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: 25170009, 25170010, 25170016, 25170021, 25170023, 25170025, (từ 25170027 đến 25170033), 25170035, 25170040, 25170041, 25170043, 25170046, 25170048, 25170052, 25170053, 25170055, 25170056, 25170064, 25170066, 25170072, 25170073, 25170074, 25170077, 25170078, 25170079, 25170089, 25170090, 25170091, 25170098, 25170100, 25170102, 25170104, 25170106, 25170107, 25170109, 25170110, 25170111, 25170114, 25170117, 25170119, 25170120
	120
	Phạm Mạnh Thắng
	0974965649
	https://zalo.me/g/gbj2c80fnw7kwxw0rmww

	22
	TOÁN HỌC: 25110109, 25110118, 25110125, 25110126, 25110136, 25110147, 25110150, 25110152, (từ 25110154 đến 25110157), 25110162, 25110170, 25110173, 25110174, 25110179, 25110180, 25110184, 25110195, 25110197, 25110204, 25110208, 25110218, 25110219, 25110222, 25110223, 25110229, 25110233, 25110235, 25110241
VẬT LÝ HỌC: 25130079, 25130082, 25130098, 25130107, 25130109
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: 25170122, 25170124, 25170127, 25170131, 25170133, 25170134, (từ 25170136 đến 25170139), 25170141, 25170147, 25170149, 25170150, 25170153, 25170155, 25177001, 25177003, 25177004, 25177005, 25177007, (từ 25177010 đến 25177013), 25177021, 25177026, 25177029, 25177038, 25177041, 25177043, 25177046, 25177047, 25177049, 25177053, 25177055, 25177056, 25177057, 25177059, 25177061, 25177069
SINH HỌC: 25150001, 25150002, 25150003, 25150011, 25150013, 25150015, 25150019, 25150021, 25150022, 25150025, 25150031, 25150036, 25150038, 25150045, 25150051, 25150053, 25150054, 25150061, 25150062, 25150073, 25150074, 25150089, 25150090, 25150093, 25150101, 25150114, 25150117, 25150118, 25150125, 25150127, 25150138, 25150158, 25150159, (từ 25150161 đến 25150164), 25150166, 25150171, 25150172, 25150174, 25150175, 25150176
	120
	Trần Văn Tư
	0932547265
	https://zalo.me/g/buvqrgutiaqlrw8hful7

	23
	VẬT LÝ HỌC: 25130129, 25130136, 25130146, 25130162, 25130172, 25130226, 25130262, 25130267, 25137003, 25137004, 25137005, 25137017, 25137038, 25137039, 25137045, 25137048, 25137054, 25137055, 25137057, 25137058, 25137062, 25137063, 25137067, 25137068, 25137070, 25137074, 25137080, 25137081, 25137088, 25137090, 25137091, 25137093, 25137114, 25137119, 25137128, 25137132
SINH HỌC: 25150180, 25150181, 25150182, 25150186, 25150189, 25150194, 25150203, 25150207, 25150210, 25150216, 25150217, 25150218, (từ 25150220 đến 25150223), 25150227, 25150228, 25150233, 25157001, 25157005, 25157007, 25157008, 25157012, 25157013, 25157015, 25157017, 25157024, 25157028, 25157039, 25157045, 25157046, 25157049, 25157054, 25157059, 25157060, (từ 25157064 đến 25157067), 25157070, 25157071, 25157072, 25157076, 25157088
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU: 25250003, 25250004, 25250005, 25250007, 25250008, 25250011, 25250014, 25250015, 25250017, 25250019, 25250020, 25250021, 25250023, 25250024, (từ 25250029 đến 25250033), 25250036, 25250038, 25250039, 25250041, 25250046, 25250047, 25250055, 25250058, 25250060, 25250063, 25250064, 25250065, 25250068, 25250071, 25250072, 25250074, 25250080, 25250081, 25250083, 25250084
	120
	Trần Văn Tư
	0932547265
	https://zalo.me/g/qsvwipbikjncrzq1sfmm

	24
	QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 25290003, 25290006, 25290007, 25290008, 25290012, 25290013, 25290014, 25290016, 25290018, 25290024, 25290025, 25290028, 25290031, 25290032, 25290036, 25290037, 25290038, 25290042, 25290043, 25290044, 25290046, (từ 25290051 đến 25290056)
VẬT LÝ HỌC: 25130077, 25130081, 25130116, 25130120, 25130121, 25130150, 25137134, 25137137, 25137138
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU: 25250087, 25250089, 25250091, (từ 25250097 đến 25250100), 25250105, 25250110, 25250112, 25250113, 25250115, 25250116, 25250117, 25250120, 25250121, 25250122, 25250124, 25250129, (từ 25250131 đến 25250134), 25250137, 25250142, (từ 25250144 đến 25250147), 25250149, 25250150, 25250151, (từ 25250154 đến 25250158)
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 25247005, 25247011, 25247013, 25247014, 25247017, (từ 25247020 đến 25247023), 25247025, 25247026, 25247030, 25247031, 25247034, 25247035, 25247037, 25247041, 25247044, 25247048, 25247049, 25247050, 25247052, 25247056, 25247057, 25247058, 25247061, 25247062, 25247070, 25247071, 25247074, 25247075, 25247078, 25247082, 25247084, 25247085, 25247088, 25247089, 25247090, (từ 25247099 đến 25247102), 25247104, 25247105, 25247106, 25247108, 25247110
	120
	Đỗ Thị Thanh Thư
	0988004135
	https://zalo.me/g/rc1tszei2col00wiemb9

	25
	QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 25290058, 25290059, 25290060, 25290068, 25290069, 25290080, 25290089, 25290090, 25290093, 25290094, 25290095, 25290099
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC: 25310001, 25310003, 25310016, (từ 25310018 đến 25310021), (từ 25310024 đến 25310027), 25310029, 25310030, 25310032, (từ 25310036 đến 25310041), (từ 25310044 đến 25310047)
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC: (từ 25247112 đến 25247117), 25247120, 25247122, (từ 25247125 đến 25247130), (từ 25247133 đến 25247137), 25247139, 25247140, (từ 25247143 đến 25247147), 25247149, 25247153
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG: 25220001, 25220002, 25220006, 25220009, 25220010, (từ 25220012 đến 25220016), 25220018, 25220020, 25220022, 25220023, 25220025, 25220027, 25220028, 25220030, 25220031, 25220032, 25220036, 25220038, 25220039, 25220041, 25220042, 25220044, 25220049, 25220051, 25220053, 25220058, 25220061, 25220062, 25220063, 25220066, (từ 25220068 đến 25220072), 25220074, 25220075, 25220076, 25220088, 25220089, 25220091, 25220092, 25220094, 25220096, 25220097, (từ 25220100 đến 25220104), 25220106, 25220108
	120
	Đỗ Thị Thanh Thư
	0988004135
	https://zalo.me/g/4sr7wexewgj3wqpnt11l

	26
	CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC: 25310048, 25310049, (từ 25310051 đến 25310055), 25310060, 25310063, 25310065, 25310066
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG: 25220003, 25220004, 25220005, 25220007, 25220008, 25220011, 25220019, 25220024, 25220026, 25220029, 25220035, 25220037, 25220040, 25220047, 25220054, 25220055, 25220060, 25220064, 25220065, 25220080, (từ 25220082 đến 25220086), 25220109, 25220113, 25220115, 25220116, 25220118, 25220119, 25220126, 25220128
KHOA HỌC MÁY TÍNH: 25125001, 25125004, 25125005, (từ 25125008 đến 25125011), 25125013, 25125014, 25125015, 25125017, 25125018, 25125020, (từ 25125022 đến 25125027), 25125030, 25125031, 25125033, 25125034, 25125035, 25125039, 25125040, 25125041, 25125043, (từ 25125045 đến 25125048), (từ 25125050 đến 25125053), (từ 25125055 đến 25125059), 25125061, 25125062, 25125063, (từ 25125065 đến 25125068), 25125072, 25125073, 25125074, 25125077, 25125079, 25125080, 25125081, (từ 25125083 đến 25125091)
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: 25122002, 25122003, 25122005, 25122006, 25122011, (từ 25122013 đến 25122016), 25122018, 25122021, 25122023
	120
	Trần Anh Minh
	0909282507
	https://zalo.me/g/afb0payag2j2j5ovakpq

	27
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG: 25220098, 25220099, 25220105, (từ 25220120 đến 25220123), 25220125, 25220129
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU: 25250001, 25250009, 25250025, 25250027, 25250037, 25250042, 25250043, 25250048, 25250050, 25250052, 25250059, 25250061, 25250073, 25250075, 25250076, 25250077, 25250085, 25250090, 25250092, 25250102, 25250104, 25250106, 25250107, 25250108, 25250111, 25250130, 25250136
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: (từ 25122024 đến 25122030), 25122032, (từ 25122034 đến 25122045), 25122047, 25122051, 25122052, 25122054, (từ 25122056 đến 25122062), 25122067, 25122069, 25122070, 25122071, (từ 25122073 đến 25122082), (từ 25122086 đến 25122089), 25122091, 25122092, 25122093
THIẾT KẾ VI MẠCH: 25300003, (từ 25300006 đến 25300012), 25300014, (từ 25300018 đến 25300021), 25300024, (từ 25300026 đến 25300030), 25300041
	108
	Trần Anh Minh
	0909282507
	https://zalo.me/g/t7h2ilzfiq8qbal2dhcw

	28
	CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU: 25250139, 25250148, 25250152, 25250153
ĐỊA CHẤT HỌC: 25160006, 25160010, 25160013, 25160026, 25160028, 25160029, 25160034, 25160035, 25160037, 25160038, 25160040, 25160041, 25160047, 25160048, 25160052, 25160054, 25160056, 25160068, 25160069, 25160082, 25160084, 25160085, 25160092, 25160093, 25160097, 25160098, 25160103, 25160104, 25160105, 25160107, 25160109
KHOA HỌC DỮ LIỆU: 25280002
THIẾT KẾ VI MẠCH: 25300031, 25300032, 25300033, 25300035, 25300037, (từ 25300042 đến 25300048), (từ 25300050 đến 25300055), 25300057, (từ 25300059 đến 25300066), 25300068, 25300070, 25300071, 25300073, 25300074, 25300077, 25300078
CÔNG NGHỆ BÁN DẪN: 25130002, 25130006, 25130008, 25130009, 25130030, 25130037, 25130044, 25130052, 25130056, 25130058, 25130059, 25130062, 25130087, 25130114, 25130119, 25130124, 25130125, 25130132, 25130138, 25130139, 25130142, 25130144, 25130149, 25130154, 25130157, 25130166, 25130169, 25130171, 25130183, 25130189, 25130192, 25130199, 25130203, 25130210, 25130211, 25130213, 25130225, 25130276
	108
	Nguyễn Trí Hiếu
	0345152831
	https://zalo.me/g/tqexl0sgpz5kqx7n9kxs

	29
	KHOA HỌC DỮ LIỆU: 25280005, 25280008, 25280010, 25280012, 25280013, 25280014, 25280018, 25280019, (từ 25280025 đến 25280032), 25280035, 25280036, 25280038, 25280041, 25280042, 25280044, 25280047, (từ 25280049 đến 25280053), 25280056, 25280058, 25280059, 25280060, (từ 25280062 đến 25280068), 25280072, 25280073, 25280075, (từ 25280079 đến 25280083), 25280085, 25280089, 25280092, 25280093, 25280094, (từ 25280097 đến 25280107), 25280109, 25280110, 25280112, 25280114, 25280115, 25280117, 25280119, 25280121, 25280126
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: 25200001, 25200008, 25200027, 25200037, 25200042, 25200043, 25200050, 25200131, 25200132, 25200149, 25207019, 25207037
CÔNG NGHỆ BÁN DẪN: 25130217, 25130223, 25130230, 25130232, 25130237, 25130241, 25130249, 25130254, 25130258, 25130264, 25130269, 25130273, 25130275
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 25290001, 25290004, 25290005, 25290009, 25290010, 25290011, 25290017, (từ 25290019 đến 25290022)
	108
	Nguyễn Trí Hiếu
	0345152831
	https://zalo.me/g/i5vxk55gg5pfrfq9akhc

	30
	HẢI DƯƠNG HỌC: 25210002, 25210003, 25210006, 25210009, 25210015, 25210017, 25210029, 25210030, 25210031, 25210033, 25210038, 25210039, 25210040, 25210043, 25210050, 25210052, 25210053, 25210054
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: 25207044, 25207045, 25207067, 25207074, 25207076, 25207077, 25207082, 25207095, 25207119
VẬT LÝ Y KHOA: 25260003, 25260007, 25260015, 25260018, 25260019, (từ 25260023 đến 25260026)
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 25290023, 25290027, 25290029, 25290033, 25290034, 25290035, 25290039, 25290040, 25290041, 25290047, 25290048, 25290049, 25290061, (từ 25290063 đến 25290067), 25290070, 25290071, 25290074, 25290075, 25290076, 25290078, 25290079, (từ 25290081 đến 25290088), 25290096, 25290097, 25290098
ĐỊA CHẤT HỌC: 25160001, 25160004, (từ 25160014 đến 25160019), 25160024, 25160027, 25160030, 25160036, 25160043, 25160045, 25160049, 25160051, 25160055, 25160057, 25160059, 25160061, 25160064, 25160065, 25160066, 25160070, 25160072, 25160073, (từ 25160075 đến 25160081), 25160088, 25160089, 25160096
	108
	Nguyễn Trường Khánh
	0354564527
	https://zalo.me/g/rrj2eq6ekzv0rxrsrtha

	31
	KỸ THUẬT HẠT NHÂN: (từ 25230001 đến 25230004), 25230007, 25230008, 25230009, (từ 25230011 đến 25230028), 25230031, (từ 25230033 đến 25230042), (từ 25230044 đến 25230047), 25230049
VẬT LÝ Y KHOA: 25260028, 25260031, 25260036, 25260037, 25260047, 25260049, 25260051
CÔNG NGHỆ BÁN DẪN: 25130076, 25130078, 25130083, 25130130, 25130131, 25130152, 25130185, 25130235, 25130278
CÔNG NGHỆ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC: 25130012, 25130013, 25130014, 25130019, 25130022, 25130023, 25130024, 25130028, 25130032, 25130046, 25130050, 25130057, 25130061, 25130065, 25130069, 25130071, 25130080, 25130095, 25130100, 25130101, 25130104, 25130105, 25130110, 25130112, 25130117, 25130118, 25130123, 25130147, 25130148, 25130153, 25130173, 25130178, 25130195, 25130197, 25130200, 25130206, 25130208, 25130216, 25130242, 25130245, 25130252, 25130259, 25130261, 25130270, 25130271
ĐỊA CHẤT HỌC: 25160099, 25160100, 25160102, 25160108, 25160110, 25160111
	108
	Nguyễn Trường Khánh
	0354564527
	https://zalo.me/g/hvzqrdxuoh2lgbzezblh

	32
	CÔNG NGHỆ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC: 25130236
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: 25122010, 25122022, 25122048, 25122049, 25122066, 25122084, 25122090, 25122095
KHOA HỌC MÁY TÍNH: 25125002, 25125003, 25125042, 25125049, 25125069, 25125071, 25125078
KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT: 25270002, 25270005, 25270006, 25270007, 25270009, (từ 25270011 đến 25270015), 25270017, 25270018, 25270019, 25270022, 25270023, 25270024, 25270026, 25270027, (từ 25270029 đến 25270037)
THIẾT KẾ VI MẠCH: 25300005, 25300034, 25300036, 25300038
KỸ THUẬT HẠT NHÂN: 25230050, 25230051
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC: 25310004, 25310005, 25310006, 25310010, 25310011, 25310013, 25310017, 25310023, 25310031, 25310034, 25310050, 25310056, 25310059, 25310064
VẬT LÝ Y KHOA: 25260004, 25260008, 25260010, 25260011, 25260013, 25260014, 25260017, 25260029, 25260032, 25260034, 25260039, 25260042, 25260044
HẢI DƯƠNG HỌC: 25210001, 25210008, 25210010, 25210011, 25210012, 25210020, 25210022, 25210026, 25210034, 25210036, 25210045, 25210048
	88
	Doãn Văn Dũng
	0772012789
	https://zalo.me/g/imibnciksptcrxgqqwi5

	33
	HÓA HỌC: 25140012, 25140015, 25140018, 25140025, 25140028, 25140037, 25140040, 25140052, 25140062, 25140063, 25140068, 25140069, 25140074, 25140076, 25140082, 25140083, 25140089, 25140097, 25140099, 25140115, 25140117, 25140118, 25140124, 25140125, 25140134, 25140143, 25140144, 25140149, 25140161, 25140168, 25140180, 25140188, 25140194, 25140195, 25140213, 25140220, 25140225, 25140230, 25147008, 25147009, 25147041, 25147060, 25147064, 25147080, 25147094, 25147136, 25147148, 25147156
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120011, 25120022, 25120025, 25120030, 25120032, 25120038, 25120044, 25120045, 25120054, 25120055, 25120058, 25120067, 25120068, 25120069, 25120080, 25120083, 25120091, 25120097, 25120098, 25120099, 25120102, 25120110, 25120117, 25120118, 25120121, 25120128, 25120129, 25120132, 25120135, 25120141, 25120152, 25120156, 25120161, 25120163, 25120166, 25120173, 25120176, 25120177, 25120184, 25120185, 25120186, 25120190, 25120192, 25120193, 25120195, 25120199, 25120206, 25120208, 25120209, 25120210, 25120213, 25120223, 25120224, 25120231, 25120232, 25120233, 25120251, 25120252, 25120253, 25120259, 25120260, 25120266, 25120267, 25120272, 25120275, 25120277, 25120285, 25120286, 25120291, 25120297, 25120298
	119
	Đặng Quốc Thanh
	0988244227
	https://zalo.me/g/zru29ruhbwbuidbkocg2

	34
	HÓA HỌC: 25140049, 25140064, 25140130, 25140182, 25140226
SINH HỌC: 25150007, 25150014, 25150035, 25150039, 25150042, 25150044, 25150046, 25150047, 25150050, 25150055, 25150057, 25150065, 25150068, 25150070, 25150080, 25150081, 25150087, 25150092, 25150094, 25150095, 25150097, 25150098, 25150103, 25150104, 25150111, 25150119, 25150121, 25150124, 25150141, 25150144, 25150156, 25150193, 25150234, 25157057, 25157063
CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25180004, 25180025, 25180089, 25180104, 25180107, 25180124, 25180140, 25180141
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120306, 25120317, 25120322, 25120328, 25120335, 25120336, 25120341, 25120345, 25120354, 25120355, 25120359, 25120364, 25120367, 25120390, 25120399, 25120403, 25120404, 25120406, 25120407, 25120410, 25120411, 25120414, 25120415, 25120418, 25120421, 25120423, 25120428, 25120429, 25120437, 25120440, 25120445, 25120462, 25120468, 25120469, 25120473, 25127040, 25127051, 25127054, 25127062, 25127064, 25127077, 25127082, 25127085, 25127091, 25127108, 25127109, 25127125, 25127132, 25127219, 25127233, 25127246, 25127253, 25127282, 25127303, 25127315, 25127346, 25127349, 25127366, 25127372, 25127394
	108
	Đặng Quốc Thanh
	0988244227
	https://zalo.me/g/acwucbw0sxedbbciuhtw

	35
	CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25180142, 25180149, 25180150, 25180151, 25180154, 25180165, 25180173, 25180185, 25180187, 25180195, 25180199, 25180201, 25180205, 25180210, 25180212, 25180219, 25187021, 25187034, 25187047, 25187050, 25187052, 25187064, 25187126, 25187131, 25187166
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120002, 25120018, 25120021, 25120057, 25120074, 25120087, 25120116, 25120138, 25120157, 25120159, 25120174, 25120182, 25120187, 25120216, 25120229, 25120258, 25120261, 25120265, 25120273, 25120311, 25120325, 25120373, 25120374, 25120387, 25120420, 25120467, 25120478, 25120479, 25120481, 25120484, 25127022, 25127174, 25127250, 25127414, 25127426, 25127427, 25127447, 25127487, 25127500, 25127505, 25127529, 25127531, 25127545
TOÁN HỌC: 25110002, 25110005, 25110007, 25110008, 25110017, 25110031, 25110033, 25110043, 25110047, 25110048, 25110049, 25110055, 25110065, 25110070, 25110083, 25110085, 25110101, 25110105, 25110108, 25110111, 25110129, 25110134, 25110137, 25110140, 25110142, 25110143, 25110146, 25110151, 25110153, 25110163, 25110169, 25110182, 25110183, 25110185, 25110186, 25110188, 25110189, 25110196, 25110209, 25110217
	108
	Phan Hồng Sơn
	0987338899
	https://zalo.me/g/davugqyqffr1lalldul7

	36
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: 25120280, 25120476, 25127433, 25127449, 25127502, 25127517
KHOA HỌC DỮ LIỆU: 25280001, 25280007, 25280009, 25280011, 25280015, 25280016, 25280023, 25280033, 25280039, 25280045, 25280046, 25280054, 25280055, 25280070, 25280078, 25280084, 25280087, 25280088, 25280090, 25280091, 25280096, 25280116, 25280123, 25280124, 25280127
TOÁN HỌC: 25110036, 25110038, 25110039, 25110041, 25110076, 25110081, 25110093, 25110102, 25110104, 25110110, 25110116, 25110117, 25110128, 25110132, 25110133, 25110145, 25110149, 25110190, 25110198, 25110200, 25110210, 25110211, 25110236
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: 25200003, 25200005, 25200021, 25200024, 25200028, 25200035, 25200038, 25200041, 25200055, 25200060, 25200063, 25200071, 25200074, 25200085, 25200088, 25200089, 25200091, 25200094, 25200104, 25200105, 25200106, 25200112, 25200113, 25200114, 25200117, 25200125, 25200141, 25200142, 25200145, 25207008, 25207015, 25207078
VẬT LÝ HỌC: 25130074, 25130075, 25130088, 25130092, 25130108, 25130113, 25130133, 25130160, 25130161, 25130181, 25130186, 25130187, 25130191, 25130194, 25130209, 25130219, 25130220, 25130234, 25137024, 25137053, 25137097, 25137120
	108
	Phan Hồng Sơn
	0987338899
	https://zalo.me/g/tnjvnapw2wfy5bphyzrr

	37
	KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25190003, 25190005, 25190016, 25190019, 25190021, 25190038, 25190041, 25190043, 25190050, 25190051, 25190079, 25190082, 25190091, 25190095, 25190099, 25190107, 25190130, 25190142, 25197054, 25197071
TOÁN HỌC: 25110058, 25110159, 25110161, 25110171, 25110213, 25110240
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU: 25250002, 25250006, 25250010, 25250013, 25250018, 25250022, 25250026, 25250028, 25250034, 25250035, 25250040, 25250044, 25250045, 25250049, 25250051, 25250053, 25250054, 25250056, 25250057, 25250062, 25250066, 25250067, 25250069, 25250070, 25250078, 25250079, 25250082, 25250088, 25250093, 25250094, 25250095, 25250101, 25250114, 25250118, 25250125, 25250126, 25250135, 25250159, 25250160
VẬT LÝ HỌC: 25130005, 25130007, 25130018, 25130026, 25130027, 25130033, 25130036, 25130127, 25130165, 25130231, 25130246, 25130265, 25137139
HÓA HỌC: 25140001, 25140003, 25140008, 25140054, 25140055, 25140056, 25140088, 25140101, 25140102, 25140121, 25140127, 25140128, 25140146, 25140148, 25140150, 25140154, 25140158, 25140164, 25140173, 25140181, 25140193, 25140201, 25140209, 25140210, 25140216, 25140217, 25147046, 25147114, 25147127, 25147132
	108
	Trần Tiến Dũng
	0964669559
	https://zalo.me/g/hluslvuan2cprgj6sx0q

	38
	VẬT LÝ HỌC: 25130021, 25130066, 25130089, 25130140, 25130141, 25130170, 25130221, 25130222, 25137034, 25137072, 25137104, 25137123, 25137146
VẬT LÝ Y KHOA: 25260001, 25260002, 25260006, 25260012, 25260016, 25260022, 25260030, 25260033, 25260035, 25260046, 25260048, 25260050, (từ 25260052 đến 25260055)
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: 25170004, 25170039, 25170047, 25170051, 25170054, 25170058, 25170081
CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU: 25250103, 25250109, 25250119, 25250123, 25250127, 25250128, 25250138, 25250140, 25250141
KHOA HỌC DỮ LIỆU: 25280003, 25280004, 25280006, 25280017, 25280020, 25280021, 25280022, 25280034, 25280037, 25280040, 25280043, 25280048, 25280057, 25280069, 25280071, 25280074, 25280076, 25280086, 25280095, 25280108, 25280111, 25280113, 25280118, 25280120, 25280122
CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 25180001, 25180003, 25180011, 25180120, 25180132, 25180136, 25180175, 25180189, 25180192, 25180193, 25180194, 25180213, 25187016, 25187026, 25187027, 25187029, 25187045, 25187056, 25187062, 25187117, 25187121, 25187123, 25187134, 25187146
KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25190009, 25190018, 25190059, 25190062, 25190064, 25190078, 25190086, 25190097, 25190103, 25190106, 25190114, 25190125, 25190128, 25190132
	108
	Trần Tiến Dũng
	0964669559
	https://zalo.me/g/iwj95ohusnwj6xmzjys1

	39
	ĐỊA CHẤT HỌC: 25160002, 25160003, 25160007, 25160008, 25160009, 25160012, (từ 25160020 đến 25160023), 25160025, 25160032, 25160033, 25160039, 25160044, 25160050, 25160053, 25160058, 25160062, 25160063, 25160071, 25160087, 25160101, 25160106, 25160113
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG: 25170011, 25170012, 25170014, 25170068, 25170069, 25170082, 25170088, 25170096, 25170101, 25170108, 25170115, 25170118, 25170128, 25170132, 25170135, 25170140, 25170148, 25170152, 25177025, 25177027, 25177060, 25177068, 25177073
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC: 25310014, 25310015, 25310028, 25310035, 25310042, 25310043, 25310057, 25310061, 25310062
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG: 25220045, 25220046, 25220050, 25220059, 25220078, 25220081, 25220087
KHOA HỌC VẬT LIỆU: 25190134, 25190138, 25190157, 25190161, 25197039, 25197057, 25197060, 25197062, 25197063
CÔNG NGHỆ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC: 25130017, 25130045, 25130055, 25130102, 25130134, 25130135, 25130137, 25130179, 25130184, 25130190, 25130193, 25130263
SINH HỌC: 25150033, 25150037, 25150041, 25150071, 25150085, 25150142, 25150157, 25150195, 25157009, 25157025, 25157055, 25157085
THIẾT KẾ VI MẠCH: 25300001, 25300002, 25300015, 25300016, 25300017, 25300025, 25300039, 25300040, 25300067, 25300069, 25300075
	108
	Phan Nhật Chi
	0969807021
	https://zalo.me/g/umag5xgeprzvripwthtz

	40
	CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 25247007, 25247010, 25247024, 25247027, 25247028, 25247032, 25247040, 25247063, 25247093, 25247097, 25247103, 25247109
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG: 25220021, 25220052, 25220057, 25220067, 25220090, 25220107, 25220111, 25220112, 25220114, 25220117, 25220124, 25220127, 25220130
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG: 25200016, 25200049, 25200058, 25200079, 25200090, 25200092, 25207040, 25207042
HẢI DƯƠNG HỌC: 25210005, 25210007, 25210013, 25210016, 25210018, 25210021, 25210024, 25210025, 25210028, 25210032, 25210047
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 25290002, 25290015, 25290030, 25290050, 25290072, 25290077, 25290091
CÔNG NGHỆ BÁN DẪN: 25130011, 25130029, 25130126, 25130182, 25130202
CÔNG NGHỆ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC: 25130122, 25130233
KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT: 25270001, 25270003, 25270008, 25270010, 25270016, 25270028
KỸ THUẬT HẠT NHÂN: 25230005, 25230006, 25230010, 25230029, 25230030, 25230032, 25230043, 25230048
THIẾT KẾ VI MẠCH: 25300004, 25300022, 25300023, 25300076
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: 25122007, 25122009, 25122012, 25122017, 25122019, 25122050, 25122055, 25122063, 25122064, 25122065, 25122068, 25122083, 25122094
KHOA HỌC MÁY TÍNH: 25125006, 25125007, 25125019, 25125028, 25125032, 25125036, 25125037, 25125060, 25125070
VẬT LÝ Y KHOA: 25260005, 25260009, 25260020, 25260021, 25260043, 25260045
CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC: 25310002, 25310007, 25310012, 25310022
	108
	Phan Nhật Chi
	0969807021
	https://zalo.me/g/jj2mcuvgditznw2k2lwk
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Lưu ý: Sinh viên “coppy” link nhóm zalo của đại đội dán vào “tin nhắn” trên zalo gửi cho bất kỳ “người nào” thì nhóm đại đội mới xuất hiện. Sau đó mới bấm vào nhóm để tham gia trở thành thành viên của nhóm đại đội mình. Có vấn đề gì thắc mắc các em liên hệ số điện thoại cô Ý để được hướng dẫn, giải đáp. SĐT: 0338373562 hoặc địa chỉ email: ntcy@ttgdqp.edu.vn

